2

	UBND TỈNH CÀ MAU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BTC CÁC CUỘC THI TRỰC TUYẾN

“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021”

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
(Ban hành kèm theo Thông báo số 55/TB-BTC ngày 26 tháng 8/2021)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ngày tháng năm sinh
	Số điện thoại, email
	Ghi chú

	1
	Tạ Quốc Ca
	Công an tỉnh Cà Mau
	25/05/1989
	sangiaicuocthi11@hotmail.com
	

	2
	Trương Bích Tuyền
	Viễn thông Cà Mau 
	10/10/1990
	timhieuphapluatbhyt17@hotmail.com
	

	3
	Chung Hoàng Huẩn
	Công an tỉnh Cà Mau
	16/06/1996
	0945087669
	

	4
	Trương Trường Long
	Công an tỉnh Cà Mau
	06/01/1991
	cacacm25@hotmail.com
	

	5
	Lê Hải Dương
	Trường THCS Ngọc Chánh
	13/10/1989
	huyendamdoicamau03@gmail.com
	

	6
	Trần Trọng Nghĩa
	Công an tỉnh Cà Mau
	27/07/1990
	cuocthiphapluatcm2@hotmail.com
	

	7
	Phan Nguyễn Đình Hải
	Công an tỉnh Cà Mau
	11/08/1986
	timhieuphapluatbhxh5@hotmail.com
	

	8
	Phạm Đăng Vy
	Công an tỉnh Cà Mau
	24/12/1990
	timhieuphapluatcamau13@hotmail.com
	

	9
	Hồng Như Nguyệt
	Xã Tân Dân
	01/01/1964
	nhunguyettd01@gmail.com
	

	10
	Phạm Hồng Nhẹ
	Trường TH Tân Dân
	01/01/1993
	hongnhethtandan@gmail.com
	

	11
	Hồng Chí Thông
	Xã Tân Dân
	01/01/1969
	hcthongtandan@gmail.com
	

	12
	Huỳnh Thế Anh
	Công an tỉnh Cà Mau
	26/06/1987
	0982045735
	

	13
	Nguyễn Minh Luân
	Công an tỉnh Cà Mau
	29/12/1981
	nguyenminhluan13@hotmail.com
	

	14
	Châu Văn Niệm
	Công an tỉnh Cà Mau
	05/03/1983
	thitimhieuphapluat15@hotmail.com
	

	15
	Đồng Vĩnh Xuân
	Công an tỉnh Cà Mau
	06/02/1993
	0943087649
	

	16
	Nguyễn Hồng Gia Bảo
	Đơn vị khác
	27/12/2000
	lo4tandan09@gmail.com
	

	17
	Nguyễn Cẩm Nhung
	Trường THCS Ngọc Chánh
	11/07/1983
	ncnhungc2ngocchanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
	

	18
	Nguyễn Hồng Mơ
	Trường THCS Ngọc Chánh
	11/02/1980
	0848438123
	

	19
	Hoàng Thị Vòng
	Trường THCS Ngọc Chánh
	28/08/1989
	htvongc2ngocchanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
	

	20
	Hồng Phương Nghi
	THPT Đầm Dơi
	05/09/2004
	phuongnghidamdoi@gmail.com
	

	21
	Lê Huỳnh Nghiêm
	Trường TH Tân Điền
	29/05/1990
	0914141690
	

	22
	Trịnh Tuyết Loan
	Trường THCS Tân Dân
	04/09/1978
	0916606592
	

	23
	Mai Như Huỳnh
	Công an tỉnh Cà Mau
	12/04/1985
	fozenqeen.an85@gmail.com
	

	24
	Phạm Như Thảo
	THPT Thái Thanh Hoà
	30/08/2004
	0839182819
	

	25
	Trần Ngọc Quyên
	Đơn vị khác
	27/10/1991
	0946328160
	

	26
	Trương Quốc Xã
	Ban Quản lý Dự án Xây dựng công trình giao thông Cà Mau
	15/05/1983
	truongquocxacamau09@gmail.com
	

	27
	Nguyễn Kim Thanh
	Trường THCS Ngọc Chánh
	14/07/1979
	kimthanhtp09@gmail.com
	

	28
	Lê Long Phiêu
	Trường THCS Ngọc Chánh
	10/11/1994
	0944449522
	

	29
	Nguyễn Tấn Kiệt
	Trường THCS Ngọc Chánh
	01/01/1992
	ntkietc2ngocchanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
	

	30
	Tô Hoàng Nghĩa
	Trường THCS Ngọc Chánh
	15/05/1992
	0945493948
	

	31
	Tống Hiếu Thảo
	Xã Ngọc Chánh
	11/10/1987
	hieuthaonc04@gmail.com
	

	32
	Ngô Như Phúc
	Công an tỉnh Cà Mau
	16/06/1980
	anphuc.me194@gmail.com
	

	33
	Phan Văn Phúc
	Công an tỉnh Cà Mau
	01/12/1988
	0993485658
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